
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-KSBT 
V/v tăng cường công tác thông tin, báo 

cáo trường hợp bệnh truyền nhiễm theo 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026 

 

Kính gửi:  

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; 

- Các đơn vị khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập; 

- Các Trung tâm Y tế khu vực; 

- Ủy ban nhân dân  các xã, phường, đặc khu; 

- Trạm Y tế các xã, phường, đặc khu. 

 

Trong bối cảnh thay đổi mô hình quản lý Trạm Y tế xã, phường, đặc khu, 

để đảm bảo công tác ghi nhận các trường hợp bệnh truyền nhiễm thông suốt, đầy 

đủ và chính xác; từ đó triển khai các biện pháp đáp ứng xử lý dịch kịp thời là rất 

quan trọng. Thực hiện quy định của Bộ Y tế về công tác thông tin báo cáo, khai 

báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 

28/12/2015; Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo thực hiện ngay những 

nội dung sau: 

 1. Các Bệnh viện trong và ngoài công lập, Bệnh viện các Bộ ngành 

- Nghiêm túc thực hiện việc nhập báo cáo đầy đủ và đúng thời gian quy 

định các trường hợp mắc/nghi mắc bệnh truyền nhiễm đến khám và điều trị lên 

Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm (sau đây gọi tắt là Hệ thống) theo 

quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT (Danh mục bệnh truyền nhiễm và thời 

gian báo cáo tại Phụ lục kèm theo). 

 - Đồng thời thực hiện báo cáo danh sách các ca bệnh/ca nghi ngờ Sởi và 

Sốt xuất huyết Dengue tới khám, nhập viện điều trị hàng ngày trên đường link: 

https://forms.gle/Y24HmpPukpt5Eazj8, số liệu báo cáo ngày tính từ 00h - 24h 

ngày hôm trước (thực hiện báo cáo kể cả không phát sinh ca bệnh mới). 

- Các đơn vị chưa có tài khoản hoặc chưa biết tài khoản đăng nhập vào Hệ 

thống khẩn trương liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để được 

cung cấp/tạo mới tài khoản đăng nhập. 

 2. Các đơn vị y tế cơ quan, phòng khám tư nhân, các cơ sở chẩn đoán, bác 

sĩ gia đình… 

 Khi phát hiện trường hợp bệnh nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm trong danh 

mục bệnh được quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT (Phụ lục kèm theo), 

thực hiện báo cáo ngay cho Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn sở tại để 

tiến hành điều tra, xác minh theo quy định. 

 

https://forms.gle/Y24HmpPukpt5Eazj8
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3. Các Trung tâm Y tế khu vực  

- Nghiêm túc thực hiện báo cáo các ca bệnh truyền nhiễm đến khám và điều 

trị tại cơ sở lên Hệ thống, đảm bảo đúng thông tin và đúng thời gian quy định. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các Trạm Y tế thực hiện nhập ca bệnh, 

điều tra, xác minh các trường hợp bệnh trên Hệ thống. 

- Tổng hợp và báo cáo số liệu bệnh truyền nhiễm được ghi nhận tại các 

Trạm Y tế trong khu vực cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phân công 01 cán bộ đầu mối quản lý tài khoản và thực 

hiện báo cáo dữ liệu lên Hệ thống theo quy định và cập nhật vào đường link 

https://forms.gle/v6JsQ4GbQoBq97HQ9. Khi có thay đổi nhân sự, phải có văn 

bản báo cáo kịp thời về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để 

cập nhật quyền truy cập. 

- Chỉ đạo các Tổ dân phố, khu dân cư phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế 

cung cấp thông tin chính xác; hỗ trợ lực lượng và điều kiện thuận lợi cho Trạm Y 

tế thực hiện xác minh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch tại cộng đồng. 

- Đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị máy tính, máy in, kết nối Internet 

thông suốt phục vụ công tác nhập/xuất dữ liệu. Chủ động bố trí kinh phí địa 

phương hỗ trợ các hoạt động giám sát, điều tra, xử lý dịch và tiêm chủng mở rộng 

trên địa bàn.  

5. Trạm y tế các xã, phường, đặc khu 

- Tiếp nhận thông tin và thực hiện nhập liệu lên Hệ thống đối với tất cả ca 

bệnh truyền nhiễm do các đơn vị y tế cơ quan, phòng khám tư nhân, bác sĩ gia 

đình... trên địa bàn báo cáo. Trường hợp ca bệnh thuộc địa bàn khác, Trạm Y tế 

vẫn thực hiện nhập liệu ban đầu và chuyển thông tin trên Hệ thống theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, điều tra dịch tễ và cập nhật đầy đủ 

diễn biến ca bệnh trên toàn bộ địa bàn quản lý; đảm bảo thông tin chính xác, tuyệt 

đối không bỏ sót hoặc chậm trễ. 

- Thực hiện chế độ báo cáo số liệu bệnh truyền nhiễm định kỳ và đột xuất 

cho Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 

phố. Chủ động thông tin cho Trung tâm Y tế khu vực về các ca bệnh cần thu dung, 

điều trị để phối hợp quản lý ca bệnh nặng. 

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế giám sát chặt chẽ tiến 

độ và chất lượng nhập liệu trên Hệ thống của tất cả các đơn vị y tế trên địa bàn 

thành phố.  

 - Trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở y tế (bao 

gồm cả khối công lập và ngoài công lập) về quy trình báo cáo, kỹ năng nhập liệu 

và xử lý dữ liệu trên Hệ thống theo đúng quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT. 

https://forms.gle/v6JsQ4GbQoBq97HQ9
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 - Thường xuyên rà soát, đối chiếu và cập nhật tình hình thực hiện báo cáo 

trường hợp bệnh (THB) của các đơn vị; kịp thời phát hiện các đơn vị báo cáo 

chậm, sót ca bệnh để đôn đốc xử lý và báo cáo định kỳ/đột xuất về Sở Y tế (qua 

phòng Nghiệp vụ Y) để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn 

vị.  

 7. Phòng Nghiệp vụ Y  

 - Chủ trì công tác chỉ đạo, kiểm tra và giám sát toàn diện việc thực hiện chế 

độ thông tin, báo cáo, khai báo bệnh truyền nhiễm của các đơn vị y tế trên địa bàn 

thành phố theo đúng quy định pháp luật. 

 - Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành văn bản 

chấn chỉnh, phê bình hoặc xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình khai báo trường hợp bệnh (THB), 

để xảy ra tình trạng báo cáo chậm, sót ca bệnh làm ảnh hưởng đến công tác chống 

dịch của thành phố. 

 - Tiếp nhận thông tin và điều phối các nguồn lực y tế cấp thành phố khi có 

diễn biến dịch bệnh phức tạp, vượt quá khả năng xử lý của tuyến cơ sở.  

 8. Đầu mối phối hợp và thông tin liên hệ 

 Để đảm bảo tính kịp thời trong việc điều tra và đáp ứng dịch, Sở Y tế yêu 

cầu các đơn vị khi ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp mắc bệnh, 

hoặc có trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch, tử vong nghi do truyền nhiễm: 

Thông báo ngay qua điện thoại cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 

để phối hợp điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp đáp ứng khẩn cấp.  

 Đầu mối tiếp nhận thông tin chuyên môn: Ths.Bs. Vũ Thị Yến Minh - Phó 

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 

phố, Điện thoại: 0974.848.169.  

 Đây là nhiệm vụ cấp bách để chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 

trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị, địa phương nghiêm 

túc chỉ đạo triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ SYT (để báo cáo); 

- Phòng NVY - SYT; 

- Lưu: VT, TTKSBT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Phan Huy Thục 

 



4 

 

Phụ lục 

DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM  

BÁO CÁO THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 54/2015/TT-BYT 

(Đính kèm công văn số:        /SYT-KSBT, ngày     tháng     năm 2026) 

1. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo từng trường hợp bệnh 

ngay sau khi có chẩn đoán đảm bảo không muộn quá 24 giờ 

TT Tên bệnh Nhóm Mã ICD10 

1 Bại liệt A A80 

2 Bạch hầu B A36 

3 Bệnh do liên cầu lợn ở người B B95 

4 Cúm A(H5N1) A J10/A(H5N1) 

5 Cúm A(H7N9) A J10/A(H7N9) 

6 Dịch hạch A A20 

7 Ê-bô-la (Ebolla) A A98.4 

8 Lát-sa (Lassa) A A96.2 

9 Mác-bớt (Marburg) A A98.3 

10 Rubella (Rubeon) B B06 

11 Sốt Tây sông Nin A A 92.3 

12 Sốt vàng A A95 

13 Sốt xuất huyết Dengue B A91 

14 Sởi B B05 

15 Tả A A00 

16 Tay - chân - miệng B A08.4 

17 Than B A22 

18 Viêm đường hô hấp Trung đông do corona vi rút 

(MERS-CoV) 

A  

19 Viêm màng não do não mô cầu B A39.0 

20 Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi và bệnh mới 

phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh 

A  

2. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo từng trường hợp bệnh 

trong vòng 48 giờ sau khi có chẩn đoán 

TT Tên bệnh Nhóm Mã ICD10 

21 Dại B A82 

22 Ho gà B A37 

23 Liệt mềm cấp nghi bại liệt   
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24 Lao phổi B A 15 

25 Sốt rét B B50 - B54 

26 Thương hàn B A01 

27 Uốn ván sơ sinh B A33 

28 Uốn ván khác B A34, A35 

29 Viêm gan vi rút A B B15 

30 Viêm gan vi rút B B B16 

31 Viêm gan vi rút C B B17.1 

32 Viêm não Nhật Bản B A83.0 

33 Viêm não vi rút khác B A83 - A85 

34 Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) B A27 

3. Các bệnh truyền nhiễm phải báo cáo số mắc, tử vong hàng tháng 

TT Tên bệnh Nhóm Mã ICD10 

35 Bệnh do vi rút Adeno B B30.0 - B30.3 

36 Cúm B J10 

37 Lỵ amíp B A06 

38 Lỵ trực trùng B A03 

39 Quai bị B B26 

40 Thủy đậu B B01 

41 Tiêu chảy B A09 

42 Viêm gan vi rút khác (hoặc không có định típ vi rút)   

 

Đường link phân công cán bộ đầu mối phụ trách Hệ thống báo cáo 

bệnh truyền nhiễm: https://forms.gle/v6JsQ4GbQoBq97HQ9  

 
 

https://forms.gle/v6JsQ4GbQoBq97HQ9

		Cổng thông tin điện tử thành phố - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Email: hpnet@haiphong.gov.vn; https://hpnet.vn
	2026-03-11T09:24:15+0700
	HẢI PHÒNG
	Phan Huy Thục<phanhuythuc@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này trên HP-eOffice


		2026-03-11T09:50:52+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-11T09:50:53+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-11T09:50:53+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-11T09:50:53+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-11T09:50:54+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-11T09:50:54+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-11T09:50:54+0700
	Việt Nam
	SỞ Y TẾ <soyte@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




